BÀI 3 : LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

Thời lượng: 12 tiết
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS có thể đạt được các yêu cầu sau:

Năng lực

- Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ của chúng; đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề của văn bản.

- Nhận biết được mục đích của người viết, biết tiếp nhận, đánh giá, phê bình nội dung văn bản và tư duy phê phán, dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc.

- Phân tích và đánh giá được việc sử dụng một số thao tác như chứng minh, bình luận, bác bỏ, giải thích, phân tích, so sánh trong văn bản nghị luận.

- Nhận biết được lỗi logic và lỗi câu mơ hồ, biết cách sửa lỗi và rút kinh nghiệm.

- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (quan niệm sống, định hướng tương lai, cách ứng xử trong các mối quan hệ,…)

- Biết thuyết trình một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

Phẩm chất

- Có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa dân tộc.

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Chuẩn bị của giáo viên

- KHBD, Bài giảng Power Point

- Phương tiện dạy học: Máy chiếu/Ti vi, máy tính kết nối mạng

- Học liệu: tranh ảnh, đoạn phim ngắn, sơ đồ, bảng biểu, phiếu học tập

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

Chuẩn bị của học sinh

- SGK, SBT Ngữ văn 12, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

- Thời lượng: 12 tiết

- GV có thể tham khảo phân bổ thời lượng dạy học như sau:

	DỰ KIẾN PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG DẠY HỌC

	Đọc
	- Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trích - Trần Đình Hượu).

- Năng lực sáng tạo (Trích - Phan Đình Diệu).

- Mấy ý nghĩ về thơ (Trích - Nguyễn Đình Thi)

	Thực hành tiếng Việt
	- Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa.

	Viết
	- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ).

	Nói và nghe
	Thuyết trình về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

	Đọc thực hành
	- Cảm hứng và sáng tạo ( Trích - Nguyễn Trần Bạt)


Tiến trình cụ thể

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu Tri thức Ngữ văn

Mục tiêu

 - Nắm được  kiến thức cơ bản về lập luận của văn bản nghị luận.

- Hiểu được các thao tác cơ bản trong văn bản nghị luận (chứng minh, bình luận, giải thich,…).

- Nhận biết lỗi logic và mơ hồ trong câu được sử dụng ở văn bản nghi luận.

 Nội dung hoạt động

- HS hoạt động cá nhân: Đọc và thu thập thông tin,  kết hợp làm việc nhóm.

- GV hướng dẫn học sinh cách thức tìm hiểu và trình bày vấn đề.

Sản phẩm

- Kết quả trình bày của HS theo yêu cầu

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Tìm hiểu sự giao lưu và sáng tạo trong văn học trung đại Việt Nam

Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc ở nhà và hoàn thành Phiếu học tâp số 1 (Phụ lục ) với nội dung: 

Bước 2: HS tham khảo SGK, nền tảng công nghệ Số và hoàn thành phiếu học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả học tập tại lớp. GV gọi 1-2 em trình bày Phiếu học tập (Qua Ti vi; Máy chiếu). GV tổ chức cho HS góp ý, nhận xét và bổ sung để hoàn thiện.

Bước 4: GV đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của HS như Dự kiến sản phẩm
	* Tri thức ngữ văn

- Lập luận là sử dụng lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc về một vấn đề. Giá trị của văn bản nghị luận được quyết định bởi ý nghĩa của vấn đề đặt ra (luận đề) và nghệ thuật lập luận (cách dùng lí lẽ và bằng chứng) của người viết.

- Các thao tác được sử dụng trong văn bản nghị luận:

+ Chứng minh là dùng lí lẽ và bằng chứng giúp người đọc thấy rằng ý kiến được nêu là hoàn toàn có cơ sở, đáng tin cậy.

+ Bình luận là đánh giá về sự đúng - sai, hay - dở, tốt - xấu, tích cực - tiêu cực của một quan điểm, ý kiến, sự việc, hành đông,… nhằm thể hiện rõ chủ kiến của người viết.

+ Bác bỏ là chỉ ra sự sai lầm, phiến diện hoặc thiếu chính xác của một quan điểm, ý kiến, từ đó củngcố điều được người viết xem là lẽ phải, chân lí.

+ Giải thích là cắt nghĩa về đối tượng (sự vật, hiện tượng, khái niệm,…) một cách chi tiết, tỉ mỉ, tạo điều kiện cho người đọc hiểu rõ vấn đề được bàn luận trong văn bản.

+ Phân tích là chia tách đối tượng thành nhiều bộ phận, giúp người đọc nhìn thấy rõ hơn các yếu tố và mối quan hệ giữa các yếu tố tạo nên nó.

+ So sánh là đặt đối tượng này bên cạnh đối tượng khác để nhận ra điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng, qua đó, làm nổi bật nét đặc thù của đối tượng được bàn luận.

- Lỗi logic của câu

+ Câu mắc lỗi logic là có ự mâu thuẫn trong nội dung biểu đạt hoặc vênh lệch giữa các vế câu xét trên phương diện hình thức.

- Lỗi câu mơ hồ

+ Câu mơ hồ là câu khiến người đọc có thể hiểu theo những cách khác nhau.


ĐỌC  

 NHÌN VỀ VỐN VĂN HÓA DÂN TỘC 

(Trích - Trần đình Hượu)

Yêu cầu của bài học

- HS nhận biết được bố cục  và nội dung cơ bản của từng phần trong văn bản nghị luận hiện đại

- HS hiểu được vốn văn hóa của dân tộc qua góc nhìn của một nhà nghiên cứu khoa học về văn hóa chuyên sâu.

- Biết trân trọng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

* Hoạt động Mở đầu

Mục tiêu

- Tạo ấn tượng và tâm thế để tiếp nhận văn bản nghị luận Nhìn về vốn văn hóa dân tộc.

- Bước đầu nhận thức được những di tích văn hóa tiêu biểu và đặc điểm chung của các di tích đó.

- Nhận thức được vai trò, trách nhiệm cá nhân trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Nội dung hoạt động

- HS làm việc theo yêu cầu của GV 

- GV hướng dẫn Hs thực hiện và trình bày

Sản phẩm

- Kết quả làm việc của HS

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1:  Giáo viên giao nhiệm vụ

 - GV yêu cầu thảo luận theo cặp đôi để giới thiệu cho cả lớp về Một số di tích văn hóa tiêu biểu của Việt Nam mà em biết. Từ đó, em hãy lí giải vì sao cần am hiểu văn hóa truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS lên trình bày sản phẩm (dùng máy chiếu/TiVi/ giấy Ao) để hỗ trợ

- HS đánh giá chéo lẫn nhau, góp ý, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện

- GV đánh giá, bổ sung sản phẩm của HS như Dự kiến sản phẩm  
	 * Một số di tích văn hóa tiêu biểu của Việt Nam
Di tích Cố đô Huế

-  Đặc điểm 

+ Thể hiện cung đình Đại Nội, lăng tẩm cổ kính, tráng lệ.

+ Nét kiến trúc tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông. Có giá trị lịch sử to lớn, là minh chứng cho một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt Nam.

Phố cổ Hội An

-  Đặc điểm 

+ Nét kiến trúc đặc trưng của phố cổ, với những mái ngói cong cong, những bức tường rêu phong.

+ Không gian văn hóa truyền thống được bảo tồn nguyên vẹn. Mang giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Thánh địa Mỹ Sơn

- Đặc điểm 

+ Nét kiến trúc độc đáo của văn hóa Chăm Pa.

+ Giá trị lịch sử và văn hóa to lớn, là minh chứng cho một nền văn hóa rực rỡ của người Chăm Pa. Mang vẻ đẹp huyền bí, linh thiêng, thu hút du khách.

 Hoàng thành Thăng Long

 - Đặc điểm

+ Giá trị lịch sử to lớn, là minh chứng cho một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

+ Hệ thống các di tích khảo cổ học độc đáo, có giá trị khoa học cao. Nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể quý báu.

…

* Đặc điểm nổi bật chung

- Giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo: Mỗi di tích đều mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc riêng biệt, thể hiện sự phát triển của đất nước qua từng thời kỳ.

- Giá trị tinh thần to lớn: Các di tích văn hóa là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

* Ý nghĩa

- Các di tích văn hóa là tài sản quý báu của nation, cần được bảo tồn và phát huy giá trị.

- Giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và truyền thống của dân tộc.

- Góp phần phát triển du lịch văn hóa, thu hút du khách trong và ngoài nước.

* Trong xu thế hội nhập hiện nay, vì sao người Việt Nam cần có hiểu biết về văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

- Bởi lẽ: 

1. Giữ gìn bản sắc dân tộc

2. Tăng cường sự gắn kết cộng đồng

3. Nâng tầm vị thế quốc gia

4. Phát triển kinh tế - xã hội

5. Giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ

…


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, chỉ ra mối liên hệ của chúng.

Nhận biết được mục đích của người viết, biết tiếp nhận, đánh giá, phê bình nội dung văn bản với tư duy phê phán, dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc.

Nội dung
Tập trung làm rõ các vấn đề như Cấu trúc nghị luận – Nghệ thuật lập luận – Sự kết hợp các thao tác nghị luận – Mục đích, thái độ của người viết qua các nhiệm vụ.

Vấn đề 1. Cấu trúc nghị luận

1. Xác định cấu trúc nghị luận của văn bản (trả lời theo gợi ý).
	STT
	Luận đề

	
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	1
	
	

	2
	
	


2. Hãy nhận xét về cách sắp xếp các luận điểm của văn bản.
Vấn đề 2. Nghệ thuật lập luận
1. Nhận xét về cách nêu vấn đề nghị luận.
Luận điểm “giữa các dân tộc, chúng ta không thể tự hào là nền văn hoá của ta đồ sộ, có những cống hiến lớn lao cho nhân loại, hay có những đặc sắc nổi bật” được tác giả chứng minh như thế nào? Lập luận của tác giả có sức thuyết phục không? Vì sao?

Nhận xét cách lập luận của văn bản.
Vấn đề 3. Sự kết hợp các thao tác nghị luận
Nêu và phân tích một số thao tác nghị luận được tác giả sử dụng nhằm làm tăng tính thuyết phục cho văn bản.

Vấn đề 4. Mục đích, thái độ của người viết
Khi nghiên cứu về văn hoá Việt Nam, tác giả đã bộc lộ thái độ gì?
Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.

	STT
	Luận đề
Một số nhận xét về vài ba mặt của cái vốn văn hoá dân tộc

	
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	1
	Chúng ta không có nền văn hoá đồ sộ, có những cống hiến lớn lao cho nhân loại, hay có những đặc sắc nổi bật.
	Thể hiện ở các lĩnh vực văn học, tôn giáo, kĩ thuật, âm nhạc, kiến trúc,… đều không phát triển đến tuyệt kĩ.

Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc, một ngành văn hoá nào đó trở thành đài danh dự, thu hút, quy tụ cả nền văn hoá.

	2
	Người Việt Nam coi trọng cuộc sống hiện thế.
	Trong cuộc sống, ý thức về cá nhân và sở hữu không phát triển cao.

Người Việt Nam lo cho con cháu; mong ước thái bình, an cư lạc nghiệp; ưa chuộng con người hiền lành, tình nghĩa; ca tụng sự khôn khéo;…

	3
	Người Việt Nam ưa những gì vừa phải, chừng mực, không thích cái hoành tráng, cầu kì.
	Làm rõ ở màu sắc, quy mô, giao tiếp, trang phục,…

	4
	Tinh thần chung của nền văn hoá Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hoà.
	Lối sống, quan niệm sống,…

	5
	Văn hoá Việt Nam là sự dung hợp giữa cái vốn có, cái riêng và tiếp thu cái bên ngoài.
	Văn hoá Phật giáo, văn hoá Nho giáo, cái được dân tộc sàng lọc, tinh luyện để thành bản sắc.


2. Cách sắp xếp luận điểm
Tác giả dựa vào biểu hiện nhiều mặt của văn hoá Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử: tôn giáo, văn chương, âm nhạc, kiến trúc, quân sự, lối sống, giao tiếp, ứng xử, việc tiếp thu các triết thuyết Nho, Phật, Lão,… để khái quát thành các luận điểm.

Cách sắp xếp các luận điểm của văn bản: logic, chặt chẽ, thuyết phục.
Vấn đề 2. Nghệ thuật lập luận
Cách nêu vấn đề nghị luận
Vấn đề nghị luận “một số nhận xét về vài ba mặt của cái vốn văn hoá dân tộc” được nêu ngắn gọn, trực tiếp bằng một vế của câu mở đầu. Điều đó giúp người đọc xác định dễ dàng vấn đề nghị luận.

Luận điểm 1 được tác giả chứng minh qua lí lẽ và bằng chứng ở các lĩnh vực văn học, tôn giáo, triết học, kĩ thuật, âm nhạc, kiến trúc,… Thực tế đó cho thấy, văn hoá Việt Nam là “văn hoá của dân nông nghiệp định cư, không có nhu cầu lưu chuyển, trao đổi, không có sự kích thích của đô thị”.

Lập luận của tác giả khá đặc biệt. Bắt đầu, ông không nói về cái có, mà nói về cái không của vốn văn hoá dân tộc. Điều này đi ngược với tư duy và thói quen “ca tụng” về dân tộc mình. Vì thế, người đọc thấy được đặc thù của lối văn “phát biểu ý kiến”, ít có trích dẫn cũng như ít đưa dẫn chứng (ở cấp độ cụ thể, chi tiết), vốn am hiểu sâu sắc các vấn đề hữu quan, để chia sẻ, tán đồng với tác giả. Tác giả đã sử dụng phép lập luận chứng minh, khẳng định sự đúng đắn của luận điểm.

Cách lập luận
Tác giả sử dụng lập luận chặt chẽ, logic để tăng tính thuyết phục cho bài viết.
Lập luận của tác giả đi từ khái niệm đến thực trạng, từ thực trạng đến giải pháp.
Vấn đề 3. Sự kết hợp các thao tác nghị luận
Các thao tác nghị luận được sử dụng trong văn bản Nhìn về vốn văn hoá dân tộc:
Giải thích: Khái niệm “vốn văn hoá dân tộc” là gì; vai trò, tầm quan trọng; những biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy vốn văn hoá dân tộc.

Chứng minh: Vai trò, tầm quan trọng của vốn văn hoá dân tộc bằng các dẫn chứng cụ thể (giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo nên sự khác biệt; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục, khoa học kĩ thuật; nâng cao đời sống tinh thần cho con người); thực trạng giữ gìn và phát huy vốn văn hoá dân tộc bằng các dẫn chứng cụ thể về những mặt tích cực (ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc được nâng cao, nhiều di sản văn hoá được bảo tồn và phát huy) và những mặt hạn chế (ảnh hưởng của văn hoá ngoại lai, sự mai một của một số giá trị văn hoá truyền thống).

So sánh: Vốn văn hoá dân tộc với các nền văn hoá khác trên thế giới; thực trạng giữ gìn và phát huy vốn văn hoá dân tộc trong quá khứ và hiện tại.

Bình luận: Vai trò, tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy vốn văn hoá dân tộc; thực trạng giữ gìn và phát huy vốn văn hoá dân tộc.

 Kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt và hài hoà các thao tác nghị luận.
Vấn đề 4. Mục đích, thái độ của người viết
Mục đích: Xem xét, đánh giá về văn hoá dân tộc.
Thái độ khi nghiên cứu về văn hoá Việt Nam:
+ Thái độ nghiên cứu nghiêm túc từ vốn hiểu biết sâu sắc về văn hoá dân tộc, đã làm rõ những mặt tích cực và tiêu cực của nền văn hoá.

+ Thái độ khách quan nhìn vấn đề theo nhiều chiều hướng, nhiều mặt khác nhau, giúp vấn đề được nhìn nhận đầy đủ và toàn diện nhất.

 Thể hiện rõ đặc điểm của nền văn hoá dân tộc, thúc đẩy chúng ta phát huy những điểm mạnh vốn có và khắc phục những hạn chế để hội nhập với thế giới trong thời đại ngày nay.

Tổ chức thực hiện
GV yêu cầu khoảng 3 HS đọc từng phần, nhắc các em về các thẻ chỉ dẫn ở bên phải văn bản để theo dõi những gợi ý cần thiết cho việc tìm hiểu nội dung nghị luận và các thao tác được sử dụng. GV cũng có thể đọc mẫu một đoạn và hướng dẫn HS chọn giọng đọc phù hợp với nội dung văn bản và thái độ của tác giả khi bàn về văn hoá dân tộc. Nhắc HS chú ý nghĩa của các từ ngữ được giải thích ở từng chân trang trong SGK.

Bước 1. GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi, sau đó gọi HS lên bảng vẽ sơ đồ, GV kết luận như mục Sản phẩm.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ được giao, đọc kĩ phần một và nhận xét cách nêu luận điểm.
+ Đọc kĩ phần hai, GV có thể thiết kế phiếu học tập phù hợp nội dung câu hỏi, yêu cầu HS chọn ghi các thông tin phù hợp, cho HS thảo luận về các nội dung được ghi vào phiếu. GV kết luận và yêu cầu HS ghi vào vở theo mục Sản phẩm. Từ đó, nhận xét cách lập luận, triển khai trong toàn bài.

+ HS phát biểu, bổ sung, nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.
Bước 3. GV có thể tổ chức hoạt động cặp đôi, hướng dẫn HS trao đổi. GV cho HS phát biểu. HS khác nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Bước 4. GV tổ chức thảo luận trong toàn lớp, cho HS phát hiện và phân tích, HS phát biểu. GV trao đổi, nhận xét và kết luận như mục Sản phẩm.

3. Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Xác định được ý nghĩa của văn bản Nhìn về vốn văn hoá dân tộc.
Nhận diện dấu hiệu thể loại và cách đọc hiểu văn bản nghị luận.

Nội dung
Câu 1. Nêu ý nghĩa của văn bản Nhìn về vốn văn hoá dân tộc.
Câu 2. Nêu những dấu hiệu xác định văn bản Nhìn về vốn văn hoá dân tộc là văn bản nghị luận.

Câu 3. Từ việc đọc hiểu văn bản Nhìn về vốn văn hoá dân tộc, hãy nêu cách đọc hiểu một văn bản nghị luận.

Sản phẩm
Câu 1
Nêu được khái niệm “vốn văn hoá dân tộc”, chỉ ra được thực trạng về những hạn chế và thế mạnh, ý nghĩa và giải pháp.

Tự hào về vốn văn hoá dân tộc: Nền văn hoá phong phú, đa dạng và mang đậm tính nhân văn mà cha ông ta đã dày công vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử.
Trách nhiệm giữ gìn và phát huy văn hoá Việt Nam.
Giữ gìn bản sắc dân tộc trong xu thế hội nhập quốc tế.
 “Nhìn về vốn văn hoá dân tộc” là một lời nhắc nhở cho mỗi người Việt Nam về tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Câu 2
Trao đổi, bàn bạc, trình bày ý kiến về vốn văn hoá dân tộc (luận đề); hệ thống luận điểm; ở mỗi luận điểm lại có lí lẽ và dẫn chứng; có sự kết hợp các thao tác nghị luận; xác định được quan điểm, thái độ của người viết.

Câu 3
Cách đọc hiểu một văn bản nghị luận là:
Đọc kĩ văn bản, xác định vấn đề nghị luận (luận đề).
Xác định cấu trúc nghị luận.
Phân tích nội dung của luận đề, luận điểm.
Phân tích nghệ thuật lập luận.
Phân tích sự kết hợp các thao tác nghị luận.
Phân tích sự kết hợp các phương thức khác như miêu tả, tự sự,…
Xác định được mục đích, quan điểm của người viết.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận và kết luận.
HS thực hiện nhiệm vụ được giao, đọc kĩ văn bản và rút ra ý nghĩa. HS phát biểu, bổ sung, nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.

GV có thể tổ chức hoạt động cặp đôi, hướng dẫn HS trao đổi. GV cho HS phát biểu.
HS khác nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.
GV tổ chức thảo luận trong toàn lớp, cho HS phát hiện và phân tích, HS phát biểu, GV trao đổi, nhận xét và kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản nghị luận Nhìn về vốn văn hoá dân tộc để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

Nội dung
Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Nhìn về vốn văn hoá dân tộc
để đọc hiểu văn bản Năng lực sáng tạo (Phan Đình Diệu) theo hướng dẫn:
Đọc kĩ văn bản, xác định vấn đề nghị luận (luận đề).
Thực hiện làm việc theo nhóm:
Nhóm 1. Xác định cấu trúc nghị luận theo gợi ý:
	STT
	Luận đề

	
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	1
	
	

	2
	
	


Nhóm 2. Phân tích nghệ thuật lập luận.
Nhóm 3. Phân tích sự kết hợp các thao tác lập luận.
Nhóm 4. Xác định được mục đích, quan điểm của người viết.
Sản phẩm
Phần chuẩn bị ở nhà của HS.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm.
Bước 3 – 4. GV yêu cầu HS báo cáo vào buổi học tới. GV tổ chức nhận xét, trao đổi và kết luận.

ĐỌC 

NĂNG LỰC SÁNG TẠO

(Trích - Phan Đình Diệu)

Yêu cầu của bài học

- Hiểu một cách sâu sắc về văn bản nghị luận hiện đại về vấn đề sáng tạo và năng lực sáng tạo.

- Nhận biết và phân tích được cách tổ chức hệ thống luận điểm, việc sử dụng lí lẽ và bằng chứng cho một văn bản nghị luận hiện đại.

- Hiểu về ý nghĩa, vai trò và tác dụng của  sáng tạo và năng lực sáng tạo trong đời sống của con người.

Tiến trình hoạt động

* Hoạt động 1: Mở đầu

Mục tiêu

- Tạo ấn tượng, tâm thế để học sinh tiếp nhận nội dung trọng tâm của bài học.

- Khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu thông tin khoa học ở học sinh, từ đó đánh thức khả năng phát triển năng lực sáng tạo ở người học.

Nội dung hoạt động

- Vận dụng tri thức về cuộc sống và chính kiến của bản thân để trình bày vấn đề.

- HS biết độc lập suy nghĩ, làm chủ tình huống để có tư duy tiếp cận nội dung bài học.

- GV động viên khích lệ HS tự bộc lộ cảm xúc trước một vấn đề.
Sản phẩm

- HS trao đổi suy nghĩ của mình

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi:

+ Trong thời gian gần đây, em nhận thấy những thành tựu sáng tạo nổi bật của con người. Điểm chung nhất mà em nhận thấy ở những thành tựu đó là gì ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc và thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS chia sẻ quan điểm của mình, cả lớp theo dõi, nhận xét và phản biện.
- GV lắng nghe, hỗ trợ, tư vấn

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS nhận xét chéo, chốt kiến thức như mục Dự kiến sản phẩm.

- Từ đó GV dẫn dắt vào bài mới.
	* HS có thể có những cách nhìn nhận, nêu vấn đề khác nhau. Sau đây là một vài gợi ý:

* Khoa học

+ Phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông,… 

+  Khám phá khoa học vũ trụ, kính viễn vọng James Webb được phóng lên quỹ đạo vào năm 2021 đã cung cấp những hình ảnh chi tiết nhất từ trước đến nay về vũ trụ sơ khai. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra nhiều hành tinh mới có khả năng hỗ trợ sự sống.

* Công nghệ

+ Phát triển mạng 5G, cung cấp tốc độ internet nhanh hơn nhiều so với 4G, cho phép phát triển các ứng dụng mới như xe tự lái, thành phố thông minh, và phẫu thuật từ xa.

+  Sự phát triển của Internet vạn vật (IoT): IoT kết nối các thiết bị thông minh với nhau, cho phép tự động hóa nhiều hoạt động trong cuộc sống.

+ In 3D đang được sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới trong nhiều lĩnh vực như y tế, xây dựng, và sản xuất.

* Nghệ thuật

- Sự phát triển của nghệ thuật kỹ thuật số,  sử dụng các công nghệ mới để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sáng tạo.

+ Sự phổ biến của âm nhạc trực tuyến, cho phép mọi người dễ dàng truy cập và thưởng thức âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới.

+ Sự phát triển của phim ảnh và truyền hình trực tuyến: Phim ảnh và truyền hình trực tuyến cung cấp cho người xem nhiều lựa chọn giải trí hơn bao giờ hết.

* Điểm chung nhất của những thành tựu này

+  Tất cả đều dựa trên những tiến bộ khoa học và công nghệ.

+ Tất cả đều có tiềm năng cải thiện cuộc sống của con người.

+ Tất cả đều cho thấy sự sáng tạo không ngừng của con người.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.

Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính: bản chất của hoạt động sáng tạo; tầm quan trọng của hoạt động sáng tạo đối với cuộc sống cá nhân và của đất nước trong bối cảnh kinh tế tri thức; tư tưởng của tác giả khi bàn về hoạt động sáng tạo.
Nhận biết được mục đích của người viết, đánh giá được nội dung của văn bản; phân tích hiệu quả của việc phối hợp các thao tác nghị luận trong văn bản.

Nội dung
Tập trung làm rõ các vấn đề như Cấu trúc nghị luận – Nghệ thuật lập luận – Kết hợp các thao tác nghị luận – Mục đích, thái độ của người viết qua nhiệm vụ đã phân công cho các nhóm thực hiện ở nhà từ bài trước.

Nhiệm vụ đã giao từ bài học trước:
Nhóm 1. Xác định cấu trúc nghị luận theo gợi ý:
	STT
	Luận đề

	
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	1
	
	

	2
	
	


Sản phẩm
Vấn đề 1. Cấu trúc nghị luận
	STT
	Luận đề Năng lực sáng tạo

	
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	1
	Khó tìm được một định nghĩa rõ ràng nào cho khái niệm sáng tạo và năng lực sáng tạo.
	Khái niệm: Khả năng tạo ra cái mới có giá trị.
Biểu hiện: Khả năng tư duy độc lập, tìm ra giải pháp mới, sáng tạo trong công việc và cuộc sống.

	2
	Mọi người đều tham gia sáng tạo, và mọi người đều có năng lực sáng tạo.
	Đối với cá nhân: Giúp con người phát triển bản thân, thành công trong cuộc sống.

Đối với xã hội: Động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế và văn hoá.

	3
	Cái chung nhất của sáng tạo là tìm kiếm những cái mới.
	Những sáng tạo lớn và những sáng tạo nhỏ.

	4
	Sáng tạo là một loại lao động phức tạp và vất vả.
	Vai trò của năng lực sáng tạo trong nền kinh tế tri thức, nó là chìa khoá cho mọi quốc gia phát triển.

	5
	Sáng tạo cho đến nay vẫn là năng lực riêng có của con người.
	Năng lực sáng tạo của dân tộc là tổng hợp năng lực sáng tạo của cá nhân – tổ chức – công nghệ.


Nhận xét:
Mối quan hệ giữa các luận điểm: Luận điểm 1 giải thích năng lực sáng tạo là gì; luận điểm 2 nói về phạm vi của hoạt động sáng tạo; luận điểm 3 bàn về bản chất chung của mọi hoạt động sáng tạo; luận điểm 4 khẳng định vai trò của năng lực sáng tạo trong nền kinh tế tri thức; luận điểm 5 khẳng định những điều kiện phát triển năng lực sáng tạo của con người trong bối cảnh cuộc sống hiện tại.

Các luận điểm trong văn bản Năng lực sáng tạo được triển khai một cách logic, chặt chẽ, có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Vấn đề 2. Nghệ thuật lập luận
Tác giả đã sử dụng lí lẽ và bằng chứng một cách hiệu quả, làm cho bài viết Năng lực sáng tạo có tính thuyết phục cao.

Lí lẽ: sử dụng để làm nổi bật các luận điểm, sắp xếp một cách logic, chặt chẽ (các luận điểm được trình bày theo trật tự, có mối quan hệ mật thiết với nhau); sử dụng nhiều lí lẽ khác nhau (lí lẽ khoa học, lí lẽ thực tiễn, lí lẽ so sánh,...) để làm rõ những luận điểm khác nhau; lí lẽ thuyết phục (mang tính khẳng định, rõ ràng, dễ hiểu,…); hướng tới tính phổ quát trong nhận thức về vấn đề năng lực sáng tạo.

Bằng chứng: đa dạng, phong phú (ví dụ thực tế, số liệu thống kê, ý kiến chuyên gia,...); cụ thể, rõ ràng (tính xác thực cao, phù hợp với luận điểm); hiệu quả (bổ sung cho lí lẽ, tăng tính thuyết phục cho bài viết); trích dẫn các câu nói của một số nhà khoa học nổi tiếng giúp củng cố cho luận điểm, tăng tính thuyết phục cho bài viết; thể hiện sự hiểu biết của tác giả về vấn đề đang bàn.

Vấn đề 3. Sự kết hợp các thao tác nghị luận
Một số thao tác được sử dụng trong văn bản:
	1
	Giải thích
	Khái niệm “năng lực sáng tạo”, tầm quan trọng của năng lực sáng tạo

	2
	Phân tích
	Các biểu hiện của năng lực sáng tạo, điều kiện phát triển năng lực sáng tạo; sự “cộng năng” sức mạnh công nghệ với trí tuệ của từng người để làm nên năng lực sáng tạo chung của dân tộc

	3
	Chứng minh
	Tầm quan trọng của năng lực sáng tạo thông qua dẫn chứng thực tế, ảnh hưởng của năng lực sáng tạo đến sự phát triển của cá nhân và xã hội

	4
	Bình luận
	Vai trò của năng lực sáng tạo trong cuộc sống hiện đại, giải pháp để phát triển năng lực sáng tạo

	5
	Bác bỏ
	Người viết phản bác quan điểm cho rằng, sáng tạo chỉ gắn với hoạt động của các trí thức, từ đó khẳng định, mọi người đều có thể tham gia sáng tạo


 Tác dụng của việc phối hợp các thao tác nghị luận:
Tác giả đã sử dụng phối hợp nhiều thao tác lập luận một cách hiệu quả để làm nổi bật vấn đề năng lực sáng tạo: làm rõ bản chất sự việc (thao tác giải thích); chia tách các khía cạnh cũng như các biểu hiện của hoạt động sáng tạo (thao tác phân tích) để hiểu sâu hơn về vấn đề; củng cố lí lẽ, gia tăng hiệu quả lập luận (thao tác chứng minh); phản bác cách nhìn đơn giản về vấn đề chủ thể sáng tạo (thao tác bác bỏ); đánh giá được vai trò to lớn và sự cần thiết của năng lực sáng tạo (thao tác bình luận). Việc phối hợp các thao tác lập luận giúp bài viết có tính logic, chặt chẽ, thuyết phục và kích thích tư duy của người đọc.

Vấn đề 4. Mục đích, thái độ của người viết
Tư tưởng của tác giả khi bàn về vấn đề năng lực sáng tạo của con người: năng lực sáng tạo là phẩm chất thiết yếu, có thể phát triển, cần tạo môi trường khuyến khích sáng tạo, cần được ứng dụng vào thực tiễn và đó là chìa khoá cho tương lai,…

Bên cạnh những tư tưởng chính trên, tác giả còn thể hiện những quan điểm khác như: năng lực sáng tạo gắn liền với tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và kĩ năng giao tiếp, năng lực sáng tạo cần được phát triển ngay từ khi còn nhỏ và mỗi người cần có ý thức rèn luyện năng lực sáng tạo cho bản thân.

 Tác giả thể hiện tư tưởng tích cực về năng lực sáng tạo của con người. Có thể khẳng định: khơi dậy năng lực sáng tạo trong từng con người và của cả dân tộc để đưa đất nước tiến kịp cùng thế giới trong thời đại kinh tế tri thức – đó là tư tưởng chính được Phan Đình Diệu gửi gắm vào bài viết này.

Tổ chức thực hiện
Gọi khoảng 3 HS lần lượt đọc từng phần của văn bản. GV hướng dẫn cách theo dõi các thẻ chỉ dẫn văn bản trong khi đọc, nhận xét việc đọc của từng HS, gọi một số em nhắc lại cách giải nghĩa các từ ngữ khó trong văn bản.

Bước 1 – 2 – 3 – 4. Các nhóm lên trình bày nhiệm vụ theo phân công từ giờ trước. GV trình bày dự kiến sản phẩm. GV tổ chức cho HS đánh giá và nhận xét theo tiêu chí sau:

	STT
	Nội dung
	Điểm
	Tổng

	1
	Nội dung kiến thức theo yêu cầu
	6,0
	

	2
	Hình thức trình bày
	1,0
	

	3
	Kĩ năng thuyết trình, khả năng tương tác
	2,0
	

	4
	Giải đáp các thắc mắc
	1,0
	


GV nhận xét và chấm điểm cho các nhóm.
3. Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Xác định được ý nghĩa của văn bản Năng lực sáng tạo.
Nội dung

Nêu ý nghĩa của văn bản Năng lực sáng tạo.

Sản phẩm
Ý nghĩa của văn bản Năng lực sáng tạo:
Văn bản đã giải thích được năng lực sáng tạo là gì, phạm vi, bản chất, vai trò của năng lực sáng tạo, những điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo.

Khơi dậy năng lực sáng tạo trong từng con người và của cả dân tộc để đưa đất nước tiến kịp cùng thế giới trong thời đại kinh tế tri thức.

 Văn bản thể hiện sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc; các ý kiến, số liệu trích dẫn đáng tin cậy, văn phong khoa học, chuẩn mực, thể hiện cái nhìn bao quát.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận và kết luận.
HS thực hiện nhiệm vụ được giao, đọc kĩ văn bản và rút ra ý nghĩa. HS phát biểu, bổ sung, nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản nghị luận Năng lực sáng tạo để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

Nội dung
Nhiệm vụ về nhà: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trả lời câu hỏi: Phải chăng sự sáng tạo sẽ giúp cuộc sống của mỗi người có thêm ý nghĩa?

Sản phẩm
Phần chuẩn bị ở nhà của HS, đoạn văn khoảng 150 chữ xoay quanh ý: Sự sáng tạo sẽ giúp cuộc sống của mỗi người có thêm ý nghĩa.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. HS có nhiều cách triển khai. Tuy nhiên, cần đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức:

Nội dung: Khẳng định sự sáng tạo giúp cuộc sống của mỗi người có thêm ý nghĩa.
+ Sự sáng tạo là gì, do đâu mà có?
+ Tại sao sự sáng tạo sẽ giúp cuộc sống của mỗi người có thêm ý nghĩa? Đó là những ý nghĩa nào?

Hình thức: Đảm bảo quy cách một đoạn văn với độ dài khoảng 150 chữ.
Bước 3 – 4. GV yêu cầu HS nộp bài tập cho GV, GV chấm ngẫu nhiên 5 sản phẩm và chữa bài vào tiết học tiếp theo.

ĐỌC 

MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ

 (Trích - Nguyễn Đình Thi)

Yêu cầu của bài học

- HS phân tích được những luận điểm cơ bản của bài nghị luận văn học hiện đại.

- HS hiểu được về quan niệm về thư và thấy được vị trí, vai trò của sáng tạo trong nghệ thuật thơ hiện đại.

- Có cái nhìn hệ thống về quan niệm thơ, từ đó biết trân trọng những vẻ đẹp của tâm hồn mà các nhà thơ gửi gắm.

- HS hiểu được giá trị của quan niệm thơ trong bối cảnh thời bấy giờ và sức ảnh hưởng của quan niệm ấy đến hôm nay.

Tiến trình hoạt động

* Hoạt động Mở đầu

Mục tiêu

- Tạo ấn tượng và tâm thế tiếp nhận văn bản Mấy ý nghĩ về thơ

- Bước đầu hiểu được quan niệm về thơ và cách tiếp cận quan niệm về thơ.

Nội dung hoạt động

- HS theo dõi qua máy chiếu/tivi một số vấn đề do GV trình chiếu.

- HS trao đổi, thảo luận và trình bày suy nghĩ của mình.

Sản phẩm

- HS trao đổi suy nghĩ của mình.

Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS nêu những quan niệm về thơ mà em biết. Từ đó hãy cho biết em thích nhất quan niệm về thơ của ai ? Vì sao ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS  trình bày ý kiến của mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV gọi khoảng 2-3 em chia sẻ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV cho HS đánh giá, phản biện trao đổi. Từ đó GV dẫn vào bài học mới.
	1. “Thi ca là cái bóng được chiếu bởi những ngọn đèn đường của trí tưởng tượng”.  (Lawrence Ferlinghetti)

2. Giữa hai vùng tối sáng
Thi nhân bước lên cầu
Gió với bao đáng tiếc
Sấp ngửa dạt về đâu
                                    (Hữu Thỉnh)

3. Từng con chữ knock-out trên trang giấy
tôi chiến thắng cũng chính tôi chiến bại
dù khôn ngoan vẫn là khờ dại
trơ trọi một mình gặm nhấm buồn vui
                                       (Lê Minh Quốc)

4. Anh chỉ mong câu thơ anh sống khỏi một đêm, có ích quá một ngày
Đúng cái đêm bà mẹ chết con cần một câu thơ cho đỡ khổ
Đúng cái ngày người chiến sĩ trên chiến hào ôm xác bạn ngã vào tay.
                                         (Chế Lan Viên)

5.  Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
( Hàn Mặc Tử )

6. “Tất cả cảm hứng thi ca đều chỉ là giải mã những giấc mơ”. (Hans Sachs)
7. “Sau dòng thơ cuối, chẳng có gì theo sau ngoại trừ phê bình văn học”. (Joseph Brodsky) 

8.  “Cuộc sống là cánh đồng màu mở để cho thơ bén rễ sinh sôi”. (Puskin) 

9. “Thời gian hủy hoại các lâu đài, nhưng lại làm giàu những vẫn thơ”. (Jorge Luis Borges) 

10. “Người giai nhân: bến đợi dưới cây già / Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt”. (Xuân Diệu)

* HS trình bày về sự yêu thích của bản thân về quan niệm thơ và lí giải.


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục tiêu
Đọc hiểu được một văn bản nghị luận.
Vận dụng những kiến thức về thơ, khả năng cảm thụ thơ để hiểu được quan điểm cũng như cách trình bày quan điểm của tác giả trong văn bản nghị luận văn học Mấy ý nghĩ về thơ.

Nội dung
Vấn đề 1. Cấu trúc nghị luận
Văn bản bàn về vấn đề gì?
Chỉ ra các luận điểm thể hiện quan niệm của tác giả về thơ.
Vấn đề 2. Nghệ thuật lập luận
Phân tích cách triển khai một luận điểm tiêu biểu theo gợi ý:

	Luận điểm

	Thao tác
	Thao tác
	Thao tác

	
	
	


Vấn đề 3. Sự kết hợp các thao tác nghị luận
Theo tác giả, điều gì đóng vai trò quan trọng trong sáng tạo thơ? Tác giả đã dùng những thao tác nghị luận nào để làm sáng tỏ điều đó?

Vấn đề 4. Mục đích, thái độ của người viết
Hãy trình bày suy nghĩ về quan điểm của tác giả: “chúng ta không nên lo thơ đi vào hình thức này hay hình thức khác... Dùng bất cứ hình thức nào, miễn là thơ diễn tả được đúng tâm hồn con người mới ngày nay”.

Sản phẩm
Vấn đề 1. Cấu trúc nghị luận
Văn bản bàn bạc quan niệm về thơ.
Hệ thống luận điểm:
+ Từ trước đến nay đã có nhiều định nghĩa về thơ, nhưng định nghĩa nào cũng vẫn không đủ.

+ Đầu mối của thơ có lẽ ta đi tìm bên trong tâm hồn con người, ngôn ngữ thơ là phương tiện biểu đạt những“rung chuyển khác thường trong tâm hồn”.

+ Thơ không biểu đạt bằng ý niệm, bằng luận lí, mà bằng hình ảnh thấm đẫm cảm xúc.
+ Chữ và tiếng trong thơ phải có nhịp điệu, nhạc điệu để không chỉ gọi tên sự vật, mà còn gợi ra những ý tứ sâu xa.

+ Những luật lệ của thơ, từ âm điệu, đến vần, đều là những võ khí rất mạnh trong tay người làm thơ.

Vấn đề 2. Nghệ thuật lập luận
Phân tích cách triển khai một luận điểm tiêu biểu.
	Luận đề
Thơ không biểu đạt bằng ý niệm, bằng luận lí, mà bằng hình ảnh thấm đẫm cảm xúc. Câu chủ đề: “Nên thơ không nói bằng ý niệm thuần tuý”.

	Giải thích
	Bình luận
	Chứng minh

	Nói bằng ý niệm thuần tuý là chuyện của triết học, luận lí; thơ nói bằng cảm xúc cho nên có sức mạnh lay động chiều sâu của tâm hồn con người.
	Cảm xúc của người làm thơ khiến cho hình ảnh trong thơ bao giờ cũng“ mới mẻ, đột ngột lạ lùng” như được “nhìn bằng con mắt của người đầu tiên”.

Những hình ảnh còn tươi nguyên, mà nhà thơ tìm thấy, bao giờ cũng mới mẻ, đột ngột lạ lùng.
	Đưa ra một đoạn ca dao làm dẫn chứng, phân tích để thấy sự tác động vào tâm hồn con người thể hiện cụ thể như thế nào.

Mượn câu nói của một nhà văn Pháp, nhà thơ bao giờ cũng là ngôi thứ nhất. Nhưng những hình ảnh mới lạ ấy đều có trong đời thực, chúng ta đều thấy.


Vấn đề 3. Sự kết hợp các thao tác nghị luận
Theo tác giả, điều đóng vai trò quan trọng trong sáng tạo thơ chính là: “Làm thơ, ấy là dùng những lời và những dấu hiệu thay cho lời nói, tức là chữ – để thể hiện một trạng thái tâm lí đang rung chuyển khác thường. Làm thơ là đang sống, không phải chỉ nhìn lại sự sống, làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mặt”.

Quan niệm đó đã được tác giả làm sáng tỏ bằng một số thao tác nghị luận:
	STT
	Thao tác
	Biểu hiện

	1
	Giải thích
	Giải thích về bản chất của việc làm thơ.

	2
	Chứng minh
	Hình ảnh“trời xanh”, “mưa phùn” và sự tác động của chúng vào hồn người; đoạn ca dao được dẫn ra để cho thấy thơ tác động đến tâm hồn con người chứ không phải đến nhận thức lí trí.

	3
	Bình luận
	Tư tưởng trong thơ không phải là tư tưởng thuần tuý, mà là “tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống”, “nằm ngay trong cảm xúc, tình tự”.

	4
	Bác bỏ
	“Thơ không nói bằng ý niệm thuần tuý”, vì “nói bằng ý niệm chúng ta sẽ có triết học, luận lí […] chứ không có thơ”,…


 Các thao tác nghị luận đã được tác giả phối hợp nhuần nhuyễn, khiến cho quan điểm về sáng tạo thơ có sức thuyết phục.

Vấn đề 4. Mục đích, thái độ của người viết
Trình bày suy nghĩ về quan điểm: “chúng ta không nên lo thơ đi vào hình thức này hay hình thức khác... Dùng bất cứ hình thức nào, miễn là thơ diễn tả được đúng tâm hồn con người mới ngày nay”.

Đây là quan điểm đúng đắn.
Bởi vì:
+ Hình thức thơ ca là phương tiện, không phải mục đích: Thơ ca trước hết là để diễn tả cảm xúc, suy tư của con người.

+ Sự đa dạng của hình thức thơ ca: Việc sử dụng đa dạng các hình thức thơ ca sẽ giúp cho thơ ca phong phú và đáp ứng được nhu cầu thể hiện nội dung phong phú của con người.

+ Sự phát triển của ngôn ngữ và xã hội: Ngôn ngữ và xã hội luôn thay đổi. Việc bó buộc thơ ca vào những hình thức cũ kĩ sẽ khiến cho thơ ca trở nên lạc hậu và không thể diễn tả được đúng tâm hồn con người mới ngày nay.

+ Tuy nhiên, hình thức thơ ca cũng có vai trò quan trọng. Đó là sự sáng tạo của nhà thơ.

 Cần có một cái nhìn khoáng đạt, chấp nhận mọi tìm tòi để cách tân thơ, làm cho thơ luôn luôn mới, phù hợp với xu thế chung của thơ thế giới.

Tổ chức thực hiện
GV hướng dẫn HS đọc với giọng to, rõ ràng, mạch lạc. GV đọc mẫu và chọn một vài HS đọc, lưu ý HS về các thẻ chỉ dẫn và chú thích trong văn bản để HS tự suy ngẫm trong quá trình đọc. Sau khi HS đọc, GV yêu cầu HS nhận xét (đạt hay chưa đạt).

GV gọi HS phát hiện luận điểm của bài viết. Sau đó, GV lưu ý HS chú ý những câu văn nhắc đến thơ, quan niệm về thơ trong văn bản, chỉ ra câu văn nêu bật được ý cốt lõi trong quan niệm về thơ của tác giả. Chọn một HS trình bày bài làm tại chỗ; GV kết luận như mục Sản phẩm.

HS thực hiện nhiệm vụ được giao, yêu cầu HS phân tích cách triển khai một luận điểm tự chọn. GV có thể cho các nhóm HS trình bày ý kiến, cả lớp trao đổi, GV nhận xét và kết luận về vấn đề như mục Sản phẩm.

GV có thể tổ chức hoạt động cặp đôi, hướng dẫn HS trao đổi, hướng HS vào việc tìm hiểu sâu hơn quan điểm của tác giả về bản chất của sáng tạo thơ. HS đọc kĩ văn bản để phát hiện những câu có nội dung liên quan đến việc “làm thơ”. GV có thể yêu cầu HS làm việc theo cặp, cho các em tự do nêu ý kiến sau khi thảo luận với nhau. GV cho các cặp đôi trình bày kết quả thảo luận. GV kết luận và yêu cầu HS ghi vào vở theo mục Sản phẩm.

HS thực hiện nhiệm vụ được giao, đọc kĩ nhận định, nêu ý kiến về quan điểm của tác giả. GV cho HS phát biểu. HS khác nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
Xác định được ý nghĩa của văn bản Mấy ý nghĩ về thơ.
Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản để nhận biết được mục đích, quan điểm của người viết.

Nội dung
Câu 1. Nội dung nghị luận của văn bản còn có ý nghĩa đối với thực tế sáng tác thơ hiện nay nữa không? Vì sao?

Câu 2. Văn bản giúp gì trong việc hiểu bản chất của thơ và việc đọc thơ?

Sản phẩm
Câu 1
Nội dung nghị luận của văn bản còn có ý nghĩa đối với thực tế sáng tác thơ hiện nay:
Những ý kiến được trình bày trong bài viết như đầu mối của thơ là ở bên trong tâm hồn con người; thơ là tiếng nói của cảm xúc mãnh liệt, tư tưởng của thơ phải nằm trong cảm xúc; hình ảnh có vai trò rất lớn trong việc biểu đạt nội dung cảm xúc thơ; ngôn từ trong thơ cần được lựa chọn kĩ lưỡng, phải có nhịp điệu, giai điệu; thơ có thể có vần hoặc không vần; thơ có thể tìm kiếm mọi hình thức biểu hiện khác nhau;… đều rất thoả đáng, phù hợp với thơ hiện nay.

Câu 2
Một số nét về bản chất của thơ:
+ Thơ là tiếng nói của tình cảm, thể hiện những rung động mãnh liệt của chủ thể trước cuộc sống.

+ Ý tứ của thơ phải biểu hiện qua những hình ảnh thấm đẫm cảm xúc của chủ thể.
+ Ngôn ngữ thơ phải có nhịp điệu, giàu nhạc tính, tác động mạnh vào tâm hồn người đọc.

+ Thơ có nhiều hình thức biểu hiện rất phong phú, thơ cách luật hoặc thơ tự do, có vần hoặc không vần,… điều quan trọng là phải diễn tả đúng tâm hồn của con người.

Một số gợi ý cho việc đọc thơ:
+ Đọc thơ cần có những rung cảm thực sự để thâm nhập vào cảm xúc của bài thơ.
+ Đọc thơ cần có những kiến thức về đặc trưng ngôn ngữ thơ để hiểu được giá trị biểu đạt của các yếu tố hình thức trong bài thơ.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3 – 4. GV tổ chức cho HS báo cáo, thảo luận và kết luận:
GV nên chọn một HS trình bày bài làm tại chỗ. GV kết luận như mục Sản phẩm.
HS thực hiện nhiệm vụ được giao, đọc kĩ văn bản và rút ra ý nghĩa. HS phát biểu, bổ sung, nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 4: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về văn bản Mấy ý nghĩ về thơ để đọc hiểu và thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn.

Nội dung
Nhiệm vụ về nhà: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày cách hiểu của em về ý kiến: Bài thơ là sợi dây truyền tình cảm cho người đọc.

Sản phẩm
Phần chuẩn bị ở nhà của HS, đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày cách hiểu của HS về ý kiến: Bài thơ là sợi dây truyền tình cảm cho người đọc.

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. HS có nhiều cách triển khai. Tuy nhiên, cần đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức:

– Nội dung: Cách hiểu của HS về ý kiến: Bài thơ là sợi dây truyền tình cảm cho người đọc.

+ Giải thích “Bài thơ là sợi dây truyền tình cảm cho người đọc” nghĩa là gì.
+ Tại sao “Bài thơ là sợi dây truyền tình cảm cho người đọc”?
+ Lấy dẫn chứng trong văn bản làm sáng tỏ ý kiến.
– Hình thức: Đảm bảo quy cách một đoạn văn với độ dài khoảng 150 chữ.
Bước 3 – 4. GV yêu cầu HS nộp bài làm vào vào buổi học tới. GV nhận xét vào phiếu nộp, trả bài cho HS vào thời điểm thích hợp.

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

LỖI LOGIC, LỖI CÂU MƠ HỒ VÀ CÁCH SỬA

Yêu cầu của bài học

- HS biết cách vận dụng lí thuyết để thực hành làm bài tập vận dụng.

- Nhận biết và phân tích được lối logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa các lỗi câu này.

- Trân trong vẻ đẹp ngôn ngữ tiếng Việt.

Tiến trình hoạt động

Hoạt động 1: Tìm hiểu lỗi logic và lỗi câu mơ hồ
Mục tiêu
Nhận diện và hiểu bản chất của hai loại lỗi (lỗi logic và lỗi câu mơ hồ).
Biết cách sửa lỗi đảm bảo yêu cầu về nghĩa của câu, phù hợp với ngữ cảnh.
Nội dung
Vấn đề 1. Lỗi logic
Bài tập 1 (SGK Ngữ văn 12, tập một, tr. 78)
Vấn đề 2. Lỗi câu mơ hồ
Bài tập 3 (SGK Ngữ văn 12, tập một, tr. 79)

Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.
Vấn đề 1. Lỗi logic Bài tập 1

a. Lỗi logic: Câu này nêu hai thông tin thuộc hai bình diện khác nhau: tác giả (Xuân Diệu) và tác phẩm (Vội vàng).

Cách sửa: Là nhà thơ mới nhất trong các nhà Thơ mới, Xuân Diệu luôn đưa ra những tuyên ngôn bằng thơ về cách sống của cái tôi cá nhân.

Lỗi logic: “điện gió” là loại năng lượng vốn không sử dụng nhiên liệu như nhà máy nhiệt điện, không sử dụng nhiên liệu nên không có khí thải. Vì vậy, không thể dùng từ cặp nối “vừa… vừa” được.

Cách sửa: Sử dụng điện gió có tác dụng bảo vệ môi trường, vì điện gió không tiêu thụ nhiên liệu như nhà máy nhiệt điện.

Lỗi logic: Quan hệ giữa hai vế thiếu logic. Không thể xem nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy “không thích nghệ thuật” là do Loan “không biết làm thơ”. Vì nghệ thuật vốn có nhiều loại hình, thơ chỉ là một trong số đó. Không biết làm thơ vẫn có thể thích nghệ thuật và ngược lại.

Cách sửa: Loan không biết làm thơ, và cô ấy cũng không thích nghệ thuật.
Vấn đề 2. Lỗi câu mơ hồ Bài tập 3

Lỗi câu mơ hồ: “các cảnh sát” hay “tên tội phạm” không để lại dấu vết.
Cách sửa: Các cảnh sát truy tìm tên tội phạm, mặc dù hắn không để lại dấu vết.
Lỗi câu mơ hồ: Có thể ngắt nhịp theo hai cách, cho hai nghĩa hoàn toàn khác nhau: Trong vườn, hoa cúc nở rộ rực một màu vàng. hay Trong vườn hoa, cúc nở rộ rực một màu vàng.

Cách sửa: Người viết phải dùng dấu phẩy ngắt các vế để câu có nghĩa phù hợp.
Lỗi câu mơ hồ: Có thể ngắt nhịp theo hai cách, cho hai nghĩa hoàn toàn khác nhau: Bầu trời in xuống, dòng sông xanh ngắt một màu. và Bầu trời in xuống dòng sông, xanh ngắt một màu.

Cách sửa: Người viết phải dùng dấu phẩy ngắt các vế để câu có nghĩa phù hợp.
Lỗi câu mơ hồ: Có hai cách hiểu theo hai cách ngắt nhịp: Nhiều doanh nghiệp làm ăn có lãi; Doanh nghiệp lãi nhiều (lãi lớn).

Cách sửa: Muốn câu xác định về nghĩa cần diễn đạt tường minh.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV lần lượt giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung. Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp. Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.

GV cho HS làm bài tập. GV gọi 2 HS trình bày, mỗi HS trình bày một bài tập. Các HS khác nhận xét. GV kết luận như mục Sản phẩm, yêu cầu HS ghi kết quả vào vở. GV cho HS đọc lại phần Tri thức ngữ văn để nắm được lỗi logic của câu và lỗi câu mơ hồ.

Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu
Nhận diện và hiểu bản chất của hai loại lỗi (lỗi logic và lỗi câu mơ hồ).
Biết cách sửa lỗi đảm bảo yêu cầu về nghĩa của câu, phù hợp với ngữ cảnh.
Nội dung
Bài tập 2 (SGK Ngữ văn 12, tập một, tr. 78)
Bài tập 4 (SGK Ngữ văn 12, tập một, tr. 79)

Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.

Bài tập 2
Lỗi logic: cặp từ nối “không chỉ… còn”: Xét về hình thức ngữ pháp, câu không sai, nhưng quan hệ nội dung giữa hai vế không hợp lí vì lục bát và song thất lục bát cũng là thơ.

Cách sửa: Ông tôi rất thích làm thơ, nhất là lục bát và song thất lục bát.
Lỗi logic: cặp từ nối “vừa… vừa”, thể hiện hai nội dung phải khác nhau. Tuy nhiên, ở đây, “giảm nguy cơ mắc một số bệnh” cũng là biểu hiện của “tốt cho sức khoẻ”.

Cách sửa: Ăn nhiều rau quả tốt cho sức khoẻ, vì giảm nguy cơ mắc một số bệnh.
Lỗi mơ hồ: “Hoàng Phủ Ngọc Tường” là danh từ riêng có thể làm chủ ngữ trong câu; vế “một cây bút viết kí được Nguyễn Tuân đánh giá rất cao” là thành phần biệt lập, bổ sung của danh từ riêng đó.

Cách sửa: Thêm từ “là” để biến thành phần biệt lập thành vị ngữ: Hoàng Phủ Ngọc Tường là một cây bút viết kí được Nguyễn Tuân đánh giá rất cao. Hoặc giữ nguyên thành phần biệt lập, thêm vị ngữ cho câu: Hoàng Phủ Ngọc Tường – một cây bút viết kí được Nguyễn Tuân đánh giá rất cao – có sở trường về tuỳ bút.

Lỗi logic: hai vế đi với “bên cạnh” và “còn có” lẽ ra phải là kết quả phân loại trên cùng một tiêu chí. Ở đây, “từ đơn và từ ghép” là xét về cấu tạo; “từ Hán Việt” là xét về nguồn gốc.

Cách sửa: Về nguồn gốc, từ đơn và từ ghép của tiếng Việt đều có thể là từ Hán Việt.
Bài tập 4
Hai câu sau của khổ thơ có thể đọc theo nhiều cách khác nhau. Có thể ngắt theo nhịp 3/2:

Những sông trưa/ không đò 

Những đường mưa/ ngẩn trắng

Hoặc theo nhịp 2/3:
Những sông/ trưa không đò Những đường/ mưa ngẩn trắng
Hoặc đọc liền mạch, không ngắt nhịp trong nội bộ từng câu:
Những sông trưa không đò Những đường mưa ngẩn trắng
Mỗi cách ngắt nhịp cho một ý nghĩa khác nhau, nghĩa nào cũng có cơ sở. Với cách viết như vậy, hai câu thơ này không giới hạn cách hiểu của người đọc.

Câu thơ đầu có nhiều khả năng tạo nghĩa, vì giữa “giọt nước mắt” và “vầng trăng” có thể có những quan hệ khác nhau: Giọt nước mắt như vầng trăng; Giọt nước mắt là vầng trăng, Giọt nước mắt thành vầng trăng; Giọt nước mắt của vầng trăng;… Mỗi tương quan được xác lập cho một nghĩa khác nhau. Đây là hiện tượng đa nghĩa trong thơ.

Câu thơ đầu có hai cách ngắt nhịp:
Đất đá ong/ khô nhiều suối lệ
Có thể hiểu: vùng đất đá ong cằn cỗi ấy đã thấm khô bao nhiêu nước mắt của những con người khổ đau.

Đất đá ong khô/ nhiều suối lệ
Có thể hiểu: vùng đất ấy rất cằn cỗi, cũng giống như con người ở đó, từng trải bao nhiêu khổ đau (bao nhiêu suối lệ đã tuôn).

 Những ví dụ trên cho thấy: Người đọc hoàn toàn có những cách cảm nhận khác nhau, nhờ tính đa nghĩa của ngôn ngữ thơ, kết quả sáng tạo ngôn từ của nhà thơ. Nó khác với hiện tượng lỗi câu mơ hồ (do sơ suất trong cách sử dụng ngôn ngữ).

Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV lần lượt giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. GV quan sát, điều hành lớp.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV cho một vài HS trình bày kết quả, các HS khác góp ý và bổ sung (nếu có). GV kết luận như mục Sản phẩm.

Hoạt động 3: Vận dụng
Mục tiêu
Hiểu được bản chất của hai loại lỗi (lỗi logic và lỗi câu mơ hồ) để vận dụng vào thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn.

Nội dung
Nhiệm vụ về nhà: Đọc lại và tự chỉnh sửa đoạn văn viết trong giờ trước để tránh lỗi về logic và lỗi mơ hồ của câu.

Sản phẩm
Chỉnh sửa đoạn văn của chính mình. Những lỗi sửa ghi bút khác màu.
Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS và yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi học tiếp theo.

Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3 – 4. GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận.
HS có thể nộp bài qua phần mềm học tập. GV yêu cầu HS trong lớp đọc và góp ý. GV có thể thông báo kết quả ở đầu buổi học tiếp theo; nhận xét, đánh giá về sản phẩm của HS và kết luận.

VIẾT

VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TUỔI TRẺ

(Những hoài bão, ước mơ)

Yêu cầu của bài học

 - Nêu được vấn đề có ý nghĩa, liên quan đến những hoài bão, ước mơ của tuổi tre để bàn luận.

- Trình bày đuộc hệ thống luận điểm hợp lí, chặt chẽ; sử dụng lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác đáng; biết phối hợp hiệu quả các thao tác: chứng minh, bình luận, bác bỏ, giải thích, phân tích, so sánh để tăng sức thuyết phục cho bài viết.

- Nêu và phản bác được ý kiến trái chiều có thể có vấn đề được bàn luận nhằm củng cố quan điểm của người viết.

- Kết bài gây ấn tượng đối với người đọc, thúc dục tuổi trẻ hành động.

Tiến trình hoạt động

Hoạt động 1: Hướng dẫn quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)
Mục tiêu
Xác định được các bước trong quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ).

Nội dung

Vấn đề 1. Đọc bài viết tham khảo và thực hiện các yêu cầu:
Ở bài viết tham khảo, vấn đề gì liên quan đến tuổi trẻ được nêu để bàn luận? Người viết đặt mình vào vị trí nào để trình bày quan điểm về vấn đề này?

Phân tích cấu trúc nghị luận của bài viết theo mẫu:
	STT
	Luận đề

	
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	1
	
	

	2
	
	


3. Chỉ ra những thao tác nghị luận đã được phối hợp sử dụng trong bài viết.
Vấn đề 2. Quy trình viết viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)

Sản phẩm
Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.

Vấn đề 1. Đọc bài viết tham khảo và thực hiện các yêu cầu:
1. Vấn đề bàn luận: giá trị đích thực của tuổi trẻ, tầm quan trọng của tuổi trẻ, những phẩm chất cần thiết để tuổi trẻ có ý nghĩa và giá trị.

Vị trí của người viết:
– Là một nhà giáo uyên bác và giàu kinh nghiệm: Tác giả sử dụng kiến thức và hiểu biết của mình về tuổi trẻ để đưa ra những nhận định sâu sắc và chính xác.

Là một người từng trải: Tác giả hiểu sâu sắc vấn đề và đưa ra những lí lẽ xác đáng.
Là một người tâm huyết với thế hệ trẻ: Tác giả thể hiện niềm tin vào tiềm năng và sức mạnh của tuổi trẻ, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ sống có ích và cống hiến cho đất nước.

Phân tích cấu trúc nghị luận:

	STT
	Luận đề
Giá trị đích thực của tuổi trẻ

	
	Luận điểm
	Lí lẽ và bằng chứng

	1
	Xây dựng tương lai cho tuổi trẻ
	Lí lẽ:
+ Thanh niên là trụ cột của một xã hội và do đó họ quyết định tương lai của bất kì xã hội nào. Thanh niên là xương sống của bất kì quốc gia nào.

+ Giá trị của tuổi trẻ nằm ở sự chăm chỉ, nỗ lực, dũng cảm; ở sự phấn đấu, sáng tạo, cống hiến.

Dẫn chứng:
+ Trịnh Xuân Mười, con thứ mười của một hộ nông dân nghèo ở Diễn Châu, Nghệ An, một mình vào Tây Nguyên lập nghiệp khi còn rất trẻ.

+ Nguyễn Ngọc Bảo Khanh ở Hà Nội, chỉ có một cánh tay rưỡi mà từ nhỏ đã học giỏi, biết vẽ, biết chơi pi-a-nô, biết ném bóng rổ và đặc biệt là đã có thể viết tự truyện bằng tiếng Anh.

+ Lê Thị Thắm ở Thanh Hoá, sinh ra không có hai tay, viết bằng chân mà đã tốt nghiệp đại học, trở thành cô giáo dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn trẻ trong làng.

	2
	Học cách đặt mục tiêu
	Lí lẽ:
+ Công nghệ đang giúp bảo vệ tương lai của giới trẻ.
+ Tuổi trẻ gắn kết hành động toàn cầu.
+ Động lực, khả năng phục hồi và sự bền bỉ kết hợp các giá trị đạo đức, tạo ra những con người trưởng thành toàn diện.
Dẫn chứng:
+ 78,6% người được hỏi ý kiến cho rằng công nghệ đang “tạo ra” chứ không phải đang “phá huỷ” việc làm.

+ Những thách thức toàn cầu, như đại dịch virus Corona hoặc biến đổi khí hậu, cũng như các vấn đề địa phương sẽ ảnh hưởng đến tương lai.

+ Giêm Đai-xơn (James Dyson) đã xuất sắc khi thi chạy đường dài.


 Cách phối hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng:
+ Lí lẽ được sử dụng làm nền tảng cho bài viết. Mỗi luận điểm đều được trình bày một cách logic, chặt chẽ.

+ Dẫn chứng được sử dụng để minh hoạ cho lí lẽ, làm cho bài viết thêm sinh động và thuyết phục. Các dẫn chứng được đưa ra đều cụ thể, tiêu biểu và phù hợp với luận điểm.
+ Sự kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng giúp bài viết vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật.

Những thao tác nghị luận đã được phối hợp sử dụng trong bài viết là:

	Giải thích
	Giải thích khái niệm “tuổi trẻ”, giá trị của tuổi trẻ

	Phân tích
	Phân tích những đặc điểm của tuổi trẻ (sức khoẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, dũng cảm, ước mơ,...); vai trò của tuổi trẻ (tuổi trẻ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước).

	Chứng minh
	Chứng minh giá trị của tuổi trẻ qua các dẫn chứng:
+ Trịnh Xuân Mười, con thứ mười của một hộ nông dân nghèo ở Diễn Châu, Nghệ An, một mình vào Tây Nguyên lập nghiệp khi còn rất trẻ.
+ Nguyễn Ngọc Bảo Khanh ở Hà Nội, Lê Thị Thắm ở Thanh Hoá, những tấm gương về tuổi trẻ vượt khó.

	Bình luận
	Bình luận về tầm quan trọng của việc rèn luyện ý chí, nghị lực, bản lĩnh, và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, bình luận về cách để tuổi trẻ có giá trị.


Vấn đề 2. Quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)

Xây dựng quy trình viết một bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ) gồm bốn bước:
Bước 1. Chuẩn bị viết
Lựa chọn đề tài có liên quan đến cuộc sống của tuổi trẻ hiện nay (quan niệm sống, định hướng tương lai, việc học tập và rèn luyện, cách ứng xử trong các mối quan hệ,...).
Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý
Để tìm ý, người viết cần tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau:
Cần giải thích điều gì ở vấn đề vừa nêu?
Có những khía cạnh nào của vấn đề cần bình luận?
Cần có định hướng hành động như thế nào sau khi nhận thức được ý nghĩa của vấn đề?

Trên cơ sở đó, lập dàn ý:
Mở bài: giới thiệu vấn đề liên quan đến tuổi trẻ, nêu quan điểm của người viết về vấn đề đó.

Thân bài:
Giải thích từ ngữ, khái niệm để làm rõ bản chất vấn đề cần bàn luận.
Trình bày các khía cạnh của vấn đề (Vì sao vấn đề này thiết yếu đối với tuổi trẻ? Vấn đề gợi cho tuổi trẻ những suy nghĩ và hành động như thế nào? Cần có những điều kiện gì để tuổi trẻ thực hiện yêu cầu mà vấn đề nêu ra?).

Với từng luận điểm, cần dùng lí lẽ và bằng chứng phù hợp để lập luận nhằm tạo nên sức thuyết phục của bài viết.
Bình luận về sự đúng đắn, thiết thực của vấn đề, bác bỏ ý kiến trái ngược để củng cố quan điểm của mình.
Định hướng hành động của bản thân sau khi nhận thức về vấn đề.
Kết bài: Khái quát lại ý nghĩa của vấn đề, liên hệ với đời sống thực tại, rút ra bài học cho bản thân.

Bước 3. Viết bài
Khi viết bài, cần bám sát dàn ý để triển khai tuần tự các luận điểm, đảm bảo tính mạch lạc và sự liên kết chặt chẽ giữa các câu, các đoạn.
Bàn về vấn đề liên quan đến tuổi trẻ, cần viết với tâm thế của người trong cuộc, trong lập luận, cần khai thác dẫn chứng gắn với các mặt trong đời sống tuổi trẻ, từ những trải nghiệm của bản thân, tránh theo khuôn mẫu, công thức chung chung.
Luôn chú ý phối hợp các thao tác nghị luận và các yếu tố bổ trợ như tự sự, biểu cảm để tăng sức hấp dẫn và thuyết phục cho bài văn.
Cần nhận thức rõ: Vấn đề liên quan đến tuổi trẻ không đồng nghĩa với vấn đề của riêng tuổi trẻ. Vấn đề được chọn làm đề tài của bài viết cũng có thể liên quan đến mọi thành viên của cộng đồng. Tuy nhiên, khi viết bài, cần biết triển khai luận điểm từ góc nhìn của tuổi trẻ và chú ý khai thác những điều có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến tuổi trẻ.
Bước 4. Chỉnh sửa, hoàn thiện
Đọc lại bài văn đã viết, đối chiếu với các yêu cầu đã nêu ở bước chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý để kiểm tra và chỉnh sửa theo gợi ý sau:

	Nội dung
	Yêu cầu cụ thể

	Bố cục ba phần
	Mở bài: Vấn đề đời sống liên quan đến tuổi trẻ được trình bày như thế nào?

	
	Thân bài:
Các khía cạnh của vấn đề được triển khai thành các luận điểm không?
Có hiện tượng mất cân đối giữa các luận điểm không?
Các phối hợp các thao tác nghị luận không?

	
	Kết bài: Đã liên hệ với đời sống, nêu phương hướng hành động sau khi nhận thức được ý nghĩa của vấn đề chưa?

	Các lỗi còn mắc
	Lỗi về ý: thiếu ý, lặp ý, lạc ý.
Lỗi về trình bày, chính tả, dùng từ và diễn đạt.

	Đánh giá chung
	Bài viết đáp ứng yêu cầu đạt mức độ nào?
Những khó khăn hoặc hứng thú khi thực hành bài viết.


Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao HS được yêu cầu đọc bài viết tham khảo, thực hiện các nhiệm vụ như mục Nội dung.

Bước 2. HS đọc bài viết tham khảo và thực hiện các nhiệm vụ.
Bước 3 – 4. GV giới thiệu: Chúng ta sẽ tìm hiểu các bước viết trên ví dụ cụ thể là ngữ liệu tham khảo trong SGK. Quá trình tìm hiểu sẽ giúp các em rút ra quy trình viết một bài văn nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ). GV lần lượt giao nhiệm vụ cho HS như mục Sản phẩm.

GV yêu cầu HS đọc bài viết tham khảo, chú ý luận đề. GV cho HS trình bày, các HS khác góp ý, bổ sung. GV lưu ý phần về vị thế của người viết trong bài tham khảo để đưa ra ý kiến của bản thân. GV có thể cho 1 – 2 HS trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét, kết luận như mục Sản phẩm.

GV chú ý cách người viết đưa ra những lí lẽ, bằng chứng trong bài tham khảo và xác định được cấu trúc nghị luận. GV cho HS trình bày quan điểm. GV kết luận như mục Sản phẩm.
GV tổ chức cho HS xây dựng quy trình, tìm ý và lập dàn ý trên cơ sở trả lời các câu hỏi như mục Sản phẩm. GV có thể cho 1 – 2 HS trình bày dàn ý, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét, kết luận như mục Sản phẩm. GV lưu ý, một bài văn hoàn chỉnh gồm ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Cần thực hiện lập dàn ý để bài viết đầy đủ và đảm bảo tính logic.
Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu
HS thực hiện phân tích đề, lập dàn ý.
Nội dung
Lựa chọn một trong các vấn đề sau:
Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến xu hướng chọn nghề của giới trẻ
Nhu cầu thưởng thức âm nhạc, phim ảnh của giới trẻ
Ý thức về giới của các bạn trẻ
Quyền được thử và sai lầm của giới trẻ
Sống theo sở thích cá nhân và sống để phụng sự xã hội
Câu 1. Lập dàn ý bài viết.
Câu 2. Viết một bài văn nghị luận bày tỏ quan điểm về vấn đề đã lựa chọn.
Câu 3. Chỉnh sửa bài văn đã viết.
Câu 1
Lập dàn ý bài viết, đảm bảo đủ các yêu cầu của một bài văn gồm ba phần:
Mở bài: Xác định vị thế phát ngôn của người viết và giới thiệu ngắn gọn về vấn đề nghị luận.

Thân bài:
Giải thích từ ngữ, khái niệm để làm rõ bản chất vấn đề cần bàn luận.
Trình bày các khía cạnh của vấn đề thành từng luận điểm, cần dùng lí lẽ và bằng chứng phù hợp để lập luận nhằm tạo nên sức thuyết phục của bài viết.

Bình luận về sự đúng đắn, thiết thực của vấn đề, bác bỏ ý kiến trái ngược để củng cố quan điểm của mình.

Định hướng hành động của bản thân sau khi nhận thức về vấn đề.
Kết bài: Khái quát lại ý nghĩa của vấn đề, liên hệ với đời sống thực tại, rút ra bài học cho bản thân.

Câu 2
Viết bài dựa theo dàn ý đã xây dựng.
Dựa vào dàn ý đã xây dựng để luyện tập kĩ năng viết.
Cần chú ý: Bài viết đủ ba phần; các luận điểm trong phần thân bài cần làm rõ cho vấn đề nêu ở mở bài, các dẫn chứng phải phù hợp; lập luận chặt chẽ, lời văn trong sáng, thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết đối với vấn đề nghị luận.

Câu 3
Đọc lại bài văn đã viết. Đối chiếu với các yêu cầu đã nêu ở các bước chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý để kiểm tra và chỉnh sửa bài văn đã viết theo yêu cầu sau:

	STT
	Yêu cầu
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được vấn đề có ý nghĩa, liên quan đến những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ để bàn luận.
	
	

	2
	Trình bày được hệ thống luận điểm hợp lí, chặt chẽ; sử dụng lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác đáng; biết phối hợp hiệu quả các thao tác: chứng minh, bình luận, bác bỏ, giải thích, phân tích, so sánh để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
	
	

	3
	Nêu và phản bác được ý kiến trái chiều có thể có về vấn đề được bàn luận nhằm củng cố quan điểm của người viết.
	
	

	4
	Kết bài gây ấn tượng đối với người đọc, thúc giục tuổi trẻ hành động.
	
	


Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ cho HS.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ như mục Nội dung.
Bước 3 – 4. GV tổ chức trao đổi, thảo luận.
GV lưu ý HS lập dàn ý trước khi viết theo định hướng đã học. GV gọi 1 – 2 HS trình bày dàn ý. GV chỉnh sửa góp ý, các HS khác tự điều chỉnh dàn ý của mình.

GV hướng dẫn HS thực hiện các bước theo gợi ý để viết bài. GV lưu ý HS lựa chọn đề tài phù hợp. HS tiến hành viết bài theo thời gian quy định.

Sau khi HS hoàn thành bài viết, GV hướng dẫn các em chỉnh sửa bài viết theo các yêu cầu, tiêu chí đã xác định. GV giải thích các tiêu chí để chỉnh sửa bài viết của HS. HS làm việc theo nhóm đôi, đọc bài viết và góp ý cho nhau. GV chọn một số bài của HS đã tự chỉnh sửa để hướng dẫn HS cách làm. GV cho đọc một số bài làm tốt của HS trong lớp để các HS khác học hỏi cách viết của bạn.

3. Hoạt động 3: Vận dụng
Mục tiêu
Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thiện bài viết.
Nội dung
Hoàn thiện lại bài viết sau khi đã đối chiếu với các yêu cầu chỉnh sửa.
Sản phẩm
Bài viết của HS sau khi đã hoàn thiện đáp ứng các yêu cầu.
Tổ chức thực hiện
	STT
	Yêu cầu
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được vấn đề có ý nghĩa, liên quan đến những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ để bàn luận.
	
	

	2
	Trình bày được hệ thống luận điểm hợp lí, chặt chẽ; sử dụng lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác đáng; biết phối hợp hiệu quả các thao tác: chứng minh, bình luận, bác bỏ, giải thích, phân tích, so sánh để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
	
	

	3
	Nêu và phản bác được ý kiến trái chiều có thể có về vấn đề được bàn luận nhằm củng cố quan điểm của người viết.
	
	

	4
	Kết bài gây ấn tượng đối với người đọc, thúc giục tuổi trẻ hành động.
	
	


Bước 3 – 4. GV tổ chức trao đổi, thảo luận.
GV yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào cuối buổi học tới.

GV khuyến khích 1 – 2 HS trình bày ở đầu buổi học tiếp theo (có thể lấy điểm đánh giá quá trình). GV nhận xét, đánh giá về bài trình bày của HS và kết luận.

NÓI VÀ NGHE

THUYẾT TRÌNH 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TUỔI TRẺ

Yêu cầu cần đạt

 - Nêu được vấn đề có ý nghĩa để thuyết trình.

- Xác định được mối liên hệ giữa vấn đề với đời sống của giới trẻ.

- Làm rõ được từng khía cạnh của vấn đề, đánh giá được tính tích cực hay tiêu cực của cách nhìn nhận về vấn đề.

- Đảm bảo tính cụ thể, chính xác của các thông tin liên quan đến vấn đề.

- Rút ra được ý nghĩa của việc thuyết trình vấn đề.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Mục tiêu
- HS biết cách thuyết trình một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ.

- HS biết xác định mối liên hệ giữa vấn đề với đời sống của giới trẻ. Đảm bảo vấn đề trình bày phải được cụ thể, chính xác các thông tin có liên quan.

- Biết cách trình bày ý kiến một cách hợp lí, thuyết phục .

Nội dung

- HS làm việc cá nhân.

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày.

Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc  của HS. 

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 1: Chuẩn bị thuyết trình

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

 - GV yêu cầu HS chuẩn bị các yếu tố để trình bày bài nói:

+ Lựa chọn đề tài

+ Tìm ý và sắp xếp ý

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc nhóm để thống nhất vấn đề.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS trình bày vấn đề theo yêu cầu của GV

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV bổ sung và hoàn thiện


	* Chuẩn bị nói

Lựa chọn đề tài

- HS có thể lựa chọn các vấn đề đã thực hiện ở bài Viết, cũng có thể sử dụng các đề tài khác liên quan đến tuổi trẻ.

Tìm ý và sắp xếp

- Xác định bản chất vấn đề.

- Mối quan hệ giữa vấn đề với đời sống của giới trẻ.

- Xác định các luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng liên quan đến vấn đề.

- Nêu nhận thức của bản thân về vấn đề trình bày. Từ nhận thức đó định hướng hành động cho bản thân và cho giới trẻ.

	* Thao tác 2:  Tổ chức thuyết trình (nói)

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

 - GV tổ chức cho HS nói.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nói và nghe

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá bài viết của học để bổ sung và hoàn thiện


	* Thực hành nói

- Đặt vấn đề

+ Giới thiệu vấn đề liên quan đến tuổi trẻ

+ Nêu khái quát quan điểm, thái độ của bản thân trước vấn đề đặt ra.

- Triển khai

+ Thuyết trình theo từng luận điểm

+ Đi sâu phân tích từng khía cạnh của vấn đề

+ Lí giải sự liên quan của từng khía cạnh đó đối với giới trẻ. 

+ Đưa ra nhận thức về vấn đề

+ Nêu định hướng hành động sau khi nhân thức được vấn đề

- Kết luận

+ Ý nghĩa của việc thuyết trình vầ vấn đề.


* Thao tác 3: Trao đổi

Người nghe

- Người nghe có thể nhận xét về sự cần thiết của vấn đề được đề cập, sức thuyết phục của bài thuyết trình, độ chính xác của các thông tin đã nêu, cách sử dụng ngôn ngữ và các yếu tố phi ngôn ngữ của người nói.

- Người nghe chưa roc khía canh, nội dung nào thì yêu cầu người nói giải thích thêm.

Người nói

- Người nói cần làm rõ thêm những ý mà người nghe nêu thắc mắc, trao đổi lại các ý kiến đánh giá về nội dung và cách thực hiện bài thuyết trình.

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Chọn được vấn đề thu hút được sự quan tâm về giới trẻ
	
	

	2
	Nêu khái quát được quan điểm, thái độ của người nói về vấn đề.
	
	

	3
	Trình bày đúng bản chất của vấn đề.
	
	

	4
	Kết hợp được phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ khi trình bày, sử dụng có hiệu quả các phương tiện công nghệ hỗ trợ (nếu có).
	
	

	5
	Thể hiện bài nói một cách chủ động, tự tin, tạo hứng thú cho người nghe; làm chủ thời gian; duy trì tương tác với người nghe.
	
	


CỦNG CỐ, MỞ RỘNG

Yêu cầu cần đạt

- HS biết cách vận dụng lí thuyết về thể loại để tự ôn tập và củng cố về lập luận trong văn nghị luận.

- Hs có khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để thực hành trong những văn bản cụ thể.

- HS nhận biết và vận dụng được khả năng của mình vào giải quyết, so sánh, đối chiếu để làm rõ vấn đề.

Tiến trình hoạt động





* Hoạt động luyện tập

Mục tiêu

- HS biết cách vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề đặt ra

- HS nhận biết và ghi nhớ những vấn đề về kiến thức ngữ văn liên quan đến chủ đề cấu trúc văn bản nghị luận

Nội dung

- HS làm việc cá nhân

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của học sinh

Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc của HS

Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thiện bài tập ở nhà.

- GV giao HS về nhà hoàn thành bài tập số 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn HS thông qua nền tảng cộng nghệ số.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS nộp vở làm bài tập cho GV kiểm tra, đánh giá

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá kết quả làm bài tập của HS (trên lớp) qua các mục: Thái độ; Tri thức; Kết quả làm việc dựa trên Thông tin phản hồi bài tập

* Bài tập 1: Mối quan hệ giữa luận đề và luận điểm trong văn bản nghị luận qua các văn bản đọc

* Gợi ý

1. Khái niệm

- Luận đề: là ý kiến chủ đạo, quan điểm của người viết về vấn đề nghị luận.

- Luận điểm: là những ý kiến nhỏ, những lập luận được đưa ra để làm sáng tỏ, chứng minh cho luận đề.

2. Mối quan hệ

- Luận điểm là cơ sở để hình thành luận đề: Luận đề được khái quát từ các luận điểm.

- Luận đề bao hàm các luận điểm: Luận điểm cụ thể hóa, triển khai luận đề.

- Luận điểm và luận đề có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau: Luận điểm làm sáng tỏ luận đề, luận đề bao hàm và thống nhất các luận điểm.

3. Phân tích mối quan hệ qua các văn bản đọc

* Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

- Luận đề: Vốn văn hóa dân tộc là một nguồn tài nguyên quý báu, là nền tảng cho sự phát triển của đất nước.

- Luận điểm: 

+ Vốn văn hóa dân tộc bao gồm những giá trị tinh thần và vật chất do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.

+ Vốn văn hóa dân tộc có vai trò quan trọng trong việc định hình bản sắc dân tộc, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội.

+ Cần bảo tồn và phát huy vốn văn hóa dân tộc.

* Năng lực sáng tạo

- Luận đề: Năng lực sáng tạo là một phẩm chất quan trọng cần thiết cho mỗi người trong cuộc sống hiện đại.

- Luận điểm: 

+ Năng lực sáng tạo là khả năng tạo ra cái mới, cái khác biệt từ những cái đã có.

+ Năng lực sáng tạo giúp con người giải quyết vấn đề hiệu quả, đạt được thành công trong cuộc sống.

+ Cần rèn luyện năng lực sáng tạo thông qua học tập, rèn luyện và thực hành.

* Mấy ý nghĩ về thơ

- Luận đề: Thơ ca là một loại hình nghệ thuật có sức ảnh hưởng to lớn đến đời sống con người.

- Luận điểm: 

+ Thơ ca giúp con người bộc lộ tình cảm, suy nghĩ, thể hiện quan điểm về cuộc sống.

+ Thơ ca giúp con người thanh lọc tâm hồn, hướng đến cái đẹp, cái cao thượng.

+ Cần đọc và sáng tác thơ để nâng cao đời sống tinh thần.

4. Kết luận

- Luận đề và luận điểm là hai yếu tố quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với nhau trong văn bản nghị luận.

- Việc hiểu rõ mối quan hệ này giúp người viết xây dựng bài văn chặt chẽ, logic và có sức thuyết phục.

* Bài tập 2 (SGK Ngữ Văn 12, Tr.88)

Dựa vào các văn bản đọc trong bài ("Nhìn về vốn văn hóa dân tộc", "Năng lực sáng tạo", "Mấy ý nghĩ về thơ"), ta có thể thấy tầm quan trọng của vấn đề lập luận trong văn bản nghị luận thể hiện qua các điểm sau:

1. Lập luận là yếu tố cốt lõi của văn bản nghị luận

+ Mục đích chính của văn bản nghị luận là thuyết phục người đọc về một quan điểm, ý kiến nào đó.

+ Để thuyết phục được người đọc, người viết cần sử dụng các lí lẽ, dẫn chứng logic, chặt chẽ để làm sáng tỏ luận điểm của mình.

+ Lập luận chính là quá trình trình bày các lí lẽ, dẫn chứng ấy một cách khoa học, rõ ràng.

2. Lập luận giúp bài viết có sức thuyết phục

+ Một bài văn nghị luận có lập luận chặt chẽ, logic sẽ khiến người đọc tin tưởng vào quan điểm của người viết.

+ Ngược lại, một bài văn thiếu lập luận, hoặc lập luận lỏng lẻo, thiếu logic sẽ không có sức thuyết phục, khiến người đọc không tin tưởng vào quan điểm của người viết.

3. Lập luận giúp người viết rèn luyện tư duy logic

+ Khi lập luận, người viết cần phải suy nghĩ một cách logic, chặt chẽ để sắp xếp các lí lẽ, dẫn chứng theo một trình tự hợp lí.

+ Quá trình lập luận giúp người viết rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin.

4. Lập luận giúp người viết nâng cao kỹ năng viết

+ Để lập luận hiệu quả, người viết cần sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác, rõ ràng, mạch lạc.

+ Quá trình lập luận giúp người viết rèn luyện kỹ năng sử dụng từ ngữ, câu văn, lập đoạn một cách hiệu quả.

5. Lập luận giúp người viết thể hiện quan điểm cá nhân

+ Thông qua lập luận, người viết thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình về vấn đề nghị luận.

+ Lập luận giúp người viết khẳng định bản thân và tạo ấn tượng với người đọc.

* Bài tập 3 (SGK Ngữ Văn 12, Tr.88).

* So sánh nội dung nghị luận và các thao tác được sử dụng ở hai văn bản "Năng lực sáng tạo" và "Mấy ý nghĩ về thơ".
1. Nội dung nghị luận

- Năng lực sáng tạo: Khái niệm năng lực sáng tạo; Vai trò của năng lực sáng tạo; Biểu hiện của năng lực sáng tạo; Cách rèn luyện năng lực sáng tạo,…

- Mấy ý nghĩ về thơ: Khái niệm về thơ; Vai trò của thơ;  Đặc điểm của thơ;  Mối quan hệ giữa thơ và đời sống,…

2. Thao tác nghị luận

- Năng lực sáng tạo:  Giải thích, phân tích, chứng minh;  Sử dụng dẫn chứng, so sánh, liên hệ,…

- Mấy ý nghĩ về thơ: Giải thích, phân tích, chứng minh; Sử dụng dẫn chứng, so sánh, liên hệ,…

3. So sánh

+ Nội dung của Năng lực sáng tạo: Khái niệm, vai trò, biểu hiện, cách rèn luyện năng lực sáng tạo. 

+ Nội dung của Mấy ý nghĩ về thơ : Khái niệm, vai trò, đặc điểm, mối quan hệ giữa thơ và đời sống.

+ Thao tác giống nhau:  Giải thích, phân tích, chứng minh, sử dụng dẫn chứng, so sánh, liên hệ.

4. Nhận xét

+ Hai văn bản đều sử dụng các thao tác nghị luận cơ bản như giải thích, phân tích, chứng minh.

+  Trong khi, "Năng lực sáng tạo" tập trung vào việc phân tích vai trò và biểu hiện của năng lực sáng tạo, đồng thời đưa ra các giải pháp để rèn luyện năng lực sáng tạo, thì  "Mấy ý nghĩ về thơ" lại tập trung vào việc phân tích vai trò và đặc điểm của thơ, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa thơ và đời sống.

5. Kết luận

+ Mặc dù có sự khác biệt về nội dung, hai văn bản "Năng lực sáng tạo" và "Mấy ý nghĩ về thơ" đều sử dụng các thao tác nghị luận một cách hiệu quả để làm sáng tỏ luận điểm của mình

* Bài tập 4 (SGK Ngữ Văn 12, Tr. 88)

* Tư duy và tưởng tượng - Chìa khóa cho khả năng sáng tạo của tuổi trẻ

a. Tìm ý và lập dàn ý

I. Mở bài

- Giới thiệu về tầm quan trọng của tuổi trẻ và vai trò của tư duy, tưởng tượng trong sáng tạo.

- Nêu luận điểm chính: "Tư duy và tưởng tượng là những năng lực quan trọng mà tuổi trẻ cần trau dồi để có được khả năng sáng tạo".

II. Thân bài

1. Giải thích

- Khái niệm

+ Tư duy: khả năng suy nghĩ, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.

+ Tưởng tượng: khả năng hình dung những điều không có thật, sáng tạo ra những ý tưởng mới.

-  Mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng: 

+ Tư duy là nền tảng cho tưởng tượng.

+ Tưởng tượng giúp mở rộng tư duy, khơi nguồn sáng tạo.

2. Chứng minh

- Vai trò của tư duy và tưởng tượng trong sáng tạo

+ Giúp con người tìm ra những giải pháp mới, độc đáo cho vấn đề.

+ Thúc đẩy sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật.

+ Góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Biểu hiện của tư duy và tưởng tượng trong sáng tạo

+ Khả năng đặt câu hỏi, tìm tòi, khám phá.

+ Khả năng liên tưởng, sáng tạo ý tưởng mới.

+ Khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

- Dẫn chứng

+ Ví dụ về những người thành công nhờ tư duy và tưởng tượng sáng tạo.

+ Thành tựu khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật được sáng tạo từ tư duy và tưởng tượng.

3. Phân tích

- Tuổi trẻ cần trau dồi tư duy và tưởng tượng 

+ Tuổi trẻ có nhiều năng lượng, nhiệt huyết và sẵn sàng tiếp thu cái mới.

+ Tuổi trẻ cần trang bị cho mình những năng lực cần thiết để phát triển trong tương lai.

+ Tư duy và tưởng tượng là những năng lực quan trọng giúp tuổi trẻ thành công.

- Cách trau dồi tư duy và tưởng tượng

+ Đọc sách, học tập, nghiên cứu.

+ Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, sáng tạo.

+ Tham gia các hoạt động kích thích tư duy và tưởng tượng.

III. Kết bài

- Khẳng định lại luận điểm.

- Nêu lời kêu gọi: Tuổi trẻ cần ý thức được tầm quan trọng của tư duy và tưởng tượng, trau dồi những năng lực này để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

THỰC HÀNH ĐỌC (Tự đọc có hướng dẫn)

CẢM HỨNG VÀ SÁNG TẠO

(Trích - Nguyễn Trần Bạt)

Yêu cầu cần đạt

- HS thực hành đọc văn bản nghị luận hiện đại qua hệ thống luận đề, luận điểm của văn bản.

- HS hiểu được vai trò của cảm hứng và sáng tạo trong cuộc sống.

- Khơi dậy ở HS niềm đam mê sáng tạo, góp phần tạo sự thức đẩy, phát triển xã hội.

Tiến trình hoạt động

* Hình thành kiến thức mới

Mục tiêu

- HS phân tích được vai trò của cảm hứng và tầm quan trọng của nó đối với đời sống của cá nhân và cộng đồng.

- HS nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa cảm hứng và trí tuệ, giữa cảm hứng và tự do,…

- HS hiểu được quan điểm, thái độ tác giả khi bàn về vấn đề cảm hứng trong hoạt động sáng tạo của con người.

Nội dung hoạt động
- HS làm việc cá nhân.

- GV kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc của học sinh.

Sản phẩm học tập

- Kết quả làm việc của HS

Tổ chức thực hiện

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc văn bản và  hoàn thành Phiếu học tập  (ở nhà).

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc cá nhân

- GV hướng dẫn, trao đổi với HS thông qua nền tảng cộng nghệ số.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS gửi kết quả làm việc qua Phiếu học tập cho GV kiểm tra, đánh giá

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổ chức đánh giá kết quả làm bài tập của HS (trên lớp) dựa trên Thông tin phản hồi Phiếu học tập 

	Phiếu học tập

Thực hành đọc: CẢM HỨNG VÀ SÁNG TẠO

                                                            (Trích - Nguyễn Trần Bạt)

	-  Vấn đề cảm hứng và vai trò của cảm hứng được bàn luận trong văn bản; tầm quan trọng của vấn đề đó đối với đời sống của cá nhân và cộng đồng.

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Cách diễn giải về cảm hứng; vai trò của cảm hứng trong sáng tạo; phạm vi ảnh hưởng của cảm hứng đối với cá nhân, cộng đồng; mối quan hệ giữa cảm hứng và trí tuệ, giữa cảm hứng và tự do

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Quan điểm, thái độ của tác giả khi bàn về vấn đề cảm hứng trong hoạt động sáng tạo của con người

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


* Thông tin phản hồi Phiếu học tập

* Câu 1: Vấn đề cảm hứng và vai trò của cảm hứng được bàn luận trong văn bản; tầm quan trọng của vấn đề đó đối với đời sống của cá nhân và cộng đồng.

* Trả lời

- Vấn đề cảm hứng

+  Cảm hứng là trạng thái tâm lý đặc biệt khi con người có những rung động mãnh liệt, những cảm xúc dạt dào trước một sự vật, hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

+  Cảm hứng là nguồn thúc đẩy con người sáng tạo, tạo ra những giá trị mới cho đời sống.

- Vai trò của cảm hứng

+  Đối với cá nhân

Giúp con người vượt qua những giới hạn bản thân, đạt đến những thành công mới.

Mang lại niềm vui, sự hứng khởi trong cuộc sống.

Giúp con người hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn.

+ Đối với cộng đồng

Thúc đẩy sự phát triển của khoa học, văn hóa, xã hội.

Góp phần tạo nên những giá trị tinh thần mới cho cộng đồng.

Giúp con người gắn kết với nhau, tạo nên sự đoàn kết và yêu thương.

- Tầm quan trọng của vấn đề cảm hứng

+ Cảm hứng là một vấn đề quan trọng đối với đời sống của cá nhân và cộng đồng.

+Cảm hứng giúp con người phát triển toàn diện, sống có ý nghĩa và đóng góp cho xã hội.

+Mỗi người cần biết khơi gợi và nuôi dưỡng cảm hứng cho bản thân để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

* Câu 2:  Cách diễn giải về cảm hứng; vai trò của cảm hứng trong sáng tạo; phạm vi ảnh hưởng của cảm hứng đối với cá nhân, cộng đồng; mối quan hệ giữa cảm hứng và trí tuệ, giữa cảm hứng và tự do,…

* Trả lời

- Cách diễn giải về cảm hứng trong văn bản "Cảm hứng và sáng tạo" - Nguyễn Trần Bạt:

1. Cảm hứng là gì ?

- Cảm hứng là trạng thái tinh thần đặc biệt bởi vì khi con người say mê, hứng thú, dồn hết tâm trí vào một việc gì đó.

- Cảm hứng là nguồn động lực thúc đẩy con người sáng tạo: Giúp con người vượt qua những rào cản, khó khăn, để hoàn thành tốt công việc.

- Cảm hứng cũng thể hiện trạng thái cảm xúc mãnh liệt được bộc lộ qua việc nảy sinh từ những rung động trước cái đẹp, cái cao cả, trước những điều mới mẻ, kỳ diệu.

2. Vai trò của cảm hứng trong sáng tạo

- Đây được xem là điều kiện tiên quyết: Thiếu cảm hứng, sáng tạo sẽ trở nên gượng gạo, thiếu sức sống.

- Cảm hứng trong sáng tạo là chìa khóa mở ra cánh cửa sáng tạo: Giúp con người tìm ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo.

- Cũng chính cảm hứng trong sáng tạo là động lực thúc đẩy con người: Giúp con người nỗ lực hết mình để hoàn thành tác phẩm.

3. Phạm vi ảnh hưởng của cảm hứng

- Đối với cá nhân

+ Giúp con người hoàn thiện bản thân, phát triển tài năng.

+ Mang lại niềm vui, sự hứng khởi trong cuộc sống.

+  Góp phần tạo nên thành công trong công việc.

- Đối với cộng đồng

+ Thúc đẩy sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội.

+  Góp phần tạo nên những giá trị tinh thần cao đẹp cho con người.

4. Mối quan hệ giữa cảm hứng và trí tuệ

- Cảm hứng và trí tuệ là hai yếu tố bổ sung cho nhau: Cảm hứng giúp trí tuệ hoạt động hiệu quả hơn, trí tuệ giúp cảm hứng được định hướng và phát huy đúng đắn.

- Cảm hứng giúp trí tuệ: Nhìn nhận vấn đề một cách sáng tạo, tìm ra những giải pháp mới mẻ.

- Trí tuệ giúp cảm hứng: Được kiểm soát và định hướng, tránh sa vào những ảo tưởng, mơ hồ.

5. Mối quan hệ giữa cảm hứng và tự do

- Cảm hứng cần có tự do để phát triển: Khi con người được tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, họ sẽ dễ dàng có được cảm hứng.

- Cảm hứng giúp con người: Trân trọng tự do, đấu tranh cho tự do.

* Câu 3: Quan điểm, thái độ của tác giả khi bàn về vấn đề cảm hứng trong hoạt động sáng tạo của con người.

* Trả lời

- Quan điểm, thái độ của tác giả Nguyễn Trần Bạt khi bàn về vấn đề cảm hứng trong hoạt động sáng tạo của con người:

1. Quan điểm

- Cảm hứng là yếu tố quan trọng: Điều kiện tiên quyết cho sáng tạo.

- Cảm hứng có thể xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau: Cái đẹp, cái cao cả, những điều mới mẻ, kỳ diệu,...

- Cảm hứng cần được kết hợp với trí tuệ và tự do: Để tạo nên những tác phẩm sáng tạo có giá trị.

2. Thái độ

- Trân trọng, đề cao vai trò của cảm hứng: "Cảm hứng là cái thiêng liêng nhất của người nghệ sĩ".

- Khuyến khích con người tìm kiếm, khơi gợi cảm hứng: "Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận cảm hứng".

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp cảm hứng với trí tuệ và tự do: "Cảm hứng cần được kiểm soát bởi lý trí và được chắp cánh bởi tự do".

